
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH LỚP 02BK14B1
MÔN: TIN HỌC

NHÓM 2 

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

1 2213360040 Lý Minh Phụng 01/05/1998 02BK14B1

2 2213360044 Phạm Hoàng Phước 15/02/2004 02BK14B1

3 2213240061 Lâm Nguyên Phương 05/07/1980 02BK14B1

4 2213180012 Nguyễn Lan Phương 10/02/1982 02BK14B1

5 2213240002 Phạm Minh Tân 27/10/1997 02BK14B1

6 2213240047 Bùi Ngọc Thảo 28/03/1987 02BK14B1

7 2213240014 Võ Văn Thiện 21/04/1983 02BK14B1

8 2213240066 Nguyễn Hoàng Thịnh 25/11/1992 02BK14B1

9 2213240067 Trần Cao Thức 23/02/1997 02BK14B1

10 2213240042 Đỗ Ngọc Thực 28/12/2000 02BK14B1

11 2213360031 Lê Trần Nguyễn Mộng Hoài Thương 26/10/1998 02BK14A1

12 2213240054 Đới Thị Huyền Thương 29/09/2000 02BK14B1

13 2213240055 Phan Thị Thanh Thúy 20/09/1998 02BK14B1

14 2213180009 Phạm Thị Thanh Thủy 23/09/1993 02BK14B1

15 2213240039 Nguyễn Công Toại 15/02/1995 02BK14B1

16 2213180002 Trương Nữ Bảo Trân 30/04/1995 02BK14B1

17 2213240059 Phạm Quang Trung 27/02/1988 02BK14B1

18 2213180011 Đàm Ngọc Cẩm Tú 07/01/1992 02BK14B1

19 2213240003 Nguyễn Tú Uyên 28/09/1980 02BK14B1

20 2213360023 Tống Thanh Vy 28/10/1999 02BK14B1

Phòng Đào Tạo


